Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Dự án: Đề tài NN - Mã số ĐTĐL.CN.66/23-C
Địa điểm thực hiện: 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước 
- Gói thầu: Mua sắm hóa chất dùng cho nghiên cứu
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ
Hợp đồng: trọn gói
Thời gian thực hiện: 60 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo yêu cầu của nhà sản xuất, sản xuất năm 2024 - 2025;
- Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng, hợp pháp, đúng chủng loại, khối lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật

	1
	Axit sunfuric (H2SO4)
	Dạng lỏng, không màu
Nồng độ 98 %
Tỷ trọng 1,8 g/mL
Năm sản xuất: 2024-2025

	2
	Axit Boric (H3BO3)
	Dạng bột
Hàm lượng 99,5 %
Khối lượng riêng 1,435 g/cm3
Điểm nóng chảy 170,9 °C
Độ hòa tan trong nước 4,72 g/100 mL (20 °C)
Năm sản xuất: 2024-2025

	3
	Axit Flohydric (HF)
	Dạng lỏng
Nồng độ 50 %
Khối lượng riêng 1,15 g/mL
Nhiệt độ sôi: 19,5 °C
Năm sản xuất: 2024-2025

	4
	Bari sunphat (Bari sunfat) (BaSO4)
	Dạng bột, màu trắng
Độ tinh khiết: ≥ 98%
Năm sản xuất: 2024-2025

	5
	Chì (II,IV) oxit (Pb3O4)
	Dạng bột, màu đỏ
Độ tinh khiết ≥ 98,0 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	6
	Chì (II) oxit, (PbO) 
	Dạng rắn, màu vàng
Điểm nóng chảy: 888 °C
Độ hòa tan trong nước 0,017 g/dm3
Năm sản xuất: 2024-2025

	7
	Chì(II) tetrafluoroborat (Pb(BF4)2)
	Dạng chất lỏng 50 % khối lượng trong nước
Mật độ 1,615 g/mL ở 25 °C
Năm sản xuất: 2024-2025

	8
	Canxi sunfat (CaSO4)
	Dạng bột, màu trắng
Độ tinh khiết 99 %
Khối lượng riêng: 2,96 g/cm3
Năm sản xuất: 2024-2025

	9
	Natri cacbonat (Na2CO3)
	Dạng bột, màu trắng
Độ tinh khiết 99,5 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	10
	Formaldehyde (HCHO)
	Dạng lỏng
Nồng độ 37 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	11
	O-cresol (C7H8O)
	Dạng bột, màu trắng
Hàm lượng C7H8O 99 %
Điểm nóng chảy 30÷34 °C
Độ pH 4,5 ở 25 g/l
Độ hòa tan trong nước 25 g/l ở 20 °C
Năm sản xuất: 2024-2025

	12
	Peptone
	Dạng bột, màu vàng 
Nitrogen ≥ 12 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	13
	Thiếc (II) sunphat (Thiếc sunfat) (SnSO4)
	Dạng bột, màu trắng 
Độ tinh khiết 99 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	14
	tBuXPhos HBF4 (C29H46BF4P)
	Dạng rắn
Mật độ 1,048 g/cm3 ở 25 °C
Năm sản xuất: 2024-2025

	15
	Natri Lignosulphonate (C20H24Na2O10S2)
	Dạng bột, màu vàng đến nâu
Hàm lượng 45÷60 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	16
	Nhựa PP 
	Kích thước 5x1220x2440 mm
Nhiệt độ chảy 150-170 °C
Tỷ trọng 0,91 g/cm2
Năm sản xuất: 2024-2025

	17
	Tấm lá cách (PVC battery separator)
	Chất liệu PVC chuyên dùng làm lá cách ắc quy
Màu vàng
Khổ rộng từ 110÷1000mm
Chiều dày từ 0,9÷3,6mm
Năm sản xuất: 2024-2025

	18
	Lá cách cực dương (Tubular Battery Gauntlet)
	Chất liệu polyester chuyên dùng làm lá cách ắc quy. Màu trắng
Đường kính ống: 9 mm
Số ống/cái: 34
Năm sản xuất: 2024-2025

	19
	Than đen N330
	Dạng hạt hoặc bột màu đen
Tỷ trọng (20 oC) 1,7÷1,9 g/cm3
Năm sản xuất: 2024-2025

	20
	Gelatin (Suitable for electrophoresis)
	· Dạng bột, màu vàng nhạt
pH 4÷7 ở 66,7 g/l (60 oC)
· Năm sản xuất: 2024-2025

	21
	Sợi thủy tinh dạng ngắn
	Hàm lượng SiO2 ≥ 96,0 %
Đường kính sợi: 9 μm
Chiều dài sợi: 50 mm
Năm sản xuất: 2024-2025

	22
	Kẽm oxit (ZnO)
	Dạng bột, màu trắng
Hàm lượng ZnO ≥ 99,8 %
Chất tan trong nước ≤ 0,1 %
Độ giảm khối lượng khi nung ≤ 0,1 %
Dư lượng có kích thước lớn hơn 45 μm ≤ 0,1 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	23
	Nhựa YD128
	Dạng lỏng
Màu: Trong suốt hoặc màu vàng nhạt
Độ nhớt ở 25 °C: 11.000-14.000 cP
Tỷ trọng ở 25 °C: 1,16 g/mL
Năm sản xuất: 2024-2025

	24
	Nhựa polyester 8120 
	Trị số axit 15-26 mgKOH/g
Độ nhớt 250-800 cps (25 °C, số 3/60 vòng/phút)
Năm sản xuất: 2024-2025

	25
	Cao su NBR
	Độ nhớt Mooney ML (1+4) 100°C: 75 ± 5 MU
Hàm lượng Acrylonitrile: 48,5 ± 1,5 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	26
	Cao su FKM
	Màu nâu
Độ cứng shore A: 50 ± 5
Độ bền kéo ≥ 7,0 Mpa
Năm sản xuất: 2024-2025

	27
	Butanox V388
	Dạng chất lỏng trong suốt, không màu
Tổng oxy hoạt động: 9,8–10,0%
Mật độ (20 °C): 1,120 g/cm³
Điểm chớp cháy: 37 °C (cốc kín)
Năm sản xuất: 2024-2025

	28
	Chất chống dính Wax 250
	Dạng sáp
Màu vàng nhạt
Không mùi
Tỷ trọng: 1 
Điểm chớp cháy: 102 °F (PMCC)
Năm sản xuất: 2024-2025

	29
	Butyl acetate
	Dang chất lỏng không màu có mùi thơm 
Điểm sôi: 110-126 oC 
Khối lượng riêng (15 oC): 0,880 g/cm3 
Khối lượng phân tử: 116,16 g/mol
Năm sản xuất: 2024-2025

	30
	2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy) hexane
	Dạng chất lỏng trong suốt 
2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethylhexane ≤ 0,3 % 
Độ tinh khiết ≥ 92,0 %
Độ nhớt (20 oC) 6,4 mPa.s
Khối lượng riêng (20 °C): 0,872 g/cm³
Điểm chảy: (8,8 – 10)0C
Oxy hoạt tính ≥ 10,14 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	31
	Gelcoat NPG-3253T
	Khối lượng riêng: 1,45-1,70 g/mL
Độ nhớt cọ ở 25 °C: 14.000 - 18.000 cps
Độ nhớt phun ở 25 °C: 6.000 - 9.000 cps
Thời gian gel màng ở 25 °C: 20 - 40 phút
Thời gian gel khối ở 25 °C: 4 - 12 phút
Năm sản xuất: 2024-2025

	32
	Ethyl acetate
	Dạng chất lỏng trong suốt, không màu
Độ tinh khiết ≥ 99,5 %
Khối lượng riêng (20 oC): 0,901-0,904 g/mL
Điểm sôi: 76-78 oC
Năm sản xuất: 2024-2025

	33
	Nhựa E44
	Dạng lỏng từ trong suốt tới vàng nhạt
Hàm lượng Epoxy: 210-188
Độ nhớt (25 ℃): 8.000-11.000 cP
Khối lượng riêng (25 ℃): 1,16 g/mL
Năm sản xuất: 2024-2025

	34
	Methyl tetrahydrophthalic anhydride (C9H10O3)
	Dạng chất lỏng không màu 
Axit tự do: < 0,2 % 
Độ nhớt (25 ℃): 40-60 cps
Khối lượng phân tử: 167,5
Năm sản xuất: 2024-2025

	35
	Dầu hoá dẻo gốc paraffin 
	Dạng chất lỏng 
Màu vàng
Khối lượng riêng: 0,902 g/cm3
Điểm chớp cháy: 312 °C
Năm sản xuất: 2024-2025

	36
	Dicumyl Peroxide (DCP) 
	Dạng chất rắn màu trắng
C6H5(CH3)2O ≥ 99 % 
Khối lượng phân tử: 123
Điểm chớp cháy: 110 °C
Điểm nóng chảy: 38-41 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	37
	Phòng lão IPPD (4010NA)
	Dạng hạt màu nâu tới tím
Độ tinh khiết: ≥ 95 %
Tỷ trọng: 1,18-1,19 g/cm3 (20 oC)
Điểm chớp cháy 150,5 °C
Năm sản xuất: 2024-2025

	38
	Phòng lão TMQ
	Dạng hạt
Màu hổ phách đến màu nâu nhạt
Hàm lượng tro: ≤ 0,3% 
Khoảng nhiệt độ mềm hóa 80-100 oC
Khối lượng riêng: 1,05 g/cm3
Năm sản xuất: 2024-2025

	39
	Vải thủy tinh MAT300
	Màu trung tính (trắng xám)
Trọng lượng 300 g/m2
Dạng sợi: ECR-glass
Đường kính sợi: 12 µm
Đóng cuộn: chiều rộng ±127 cm; chiều dài ±220 cm; diện tích bề mặt ±280 m2; khối lượng 30 kg; đường kính ± 40 cm
Năm sản xuất: 2024-2025

	40
	Vải thủy tinh MAT450 
	Màu trắng
Khối lượng bề mặt ≥ 450 g/m2
Đường kính sợi: 12-14µm
Nhiệt độ làm việc: -40 ÷ +120oC
Độ bền kéo: 130 Mpa
Độ giãn dài: 1,6 %
Năm sản xuất: 2024-2025

	41
	Xúc tiến cao su DPG 
	Màu trắng nhờ
(C13H13N3) ≥ 99,7 %
Khối lượng phân tử 211
Khối lượng riêng: 1,17-1,21 g/cm3
Điểm nóng chảy: 143-150 °C
Năm sản xuất: 2024-2025

	42
	Xúc tiến cao su DTDM (C8H16N2O2S2)
	Dạng bột màu trắng
Độ tinh khiết: ≥ 98 %
Khối lượng phân tử: 236
Điểm nóng chảy: 120 °C
Khối lượng riêng: 1,32÷1,38 g/cm3
Năm sản xuất: 2024-2025

	43
	Xúc tiến cao su MBS (C11H12N2S2O)

	Dạng hạt màu hồng
C11H12N2S2O ≥ 99,7 %
Khối lượng phân tử: 252
Khối lượng riêng ở 20 oC: 1,28 g/cm3
Điểm nóng chảy: 78 °C
Năm sản xuất: 2024-2025


*Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, hãng sản xuất, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ‘tương đương” hoặc ‘cao hơn” so với các yêu cầu tối thiểu
1.3 Các yêu cầu khác: Không
Mục 2. Bản vẽ: không
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
- Kiểm tra hàng hóa nguyên đai nguyên kiện, nguyên tem mác của nhà sản xuất, tính mới 100%, chưa qua sử dụng; Có thể tiến hành kiểm tra một số đặc tính kỹ thuật nếu cần thiết. 
- Bất cứ hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, đặc tính kỹ thuật,... thì bên mời thầu có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa bị từ chối một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu theo đúng E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng,...

